
STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP TBC ĐIỂM
HỌC TẬP 

 ĐIỂM
 RÈN 

LUYỆN 

XẾP LOẠI 
HỌC 

BỔNG

SỐ 
THÁNG

SỐ TIỀN

1 1872103026 Cao Đại Lượng Sơn dầu 5B 8.86 71.5 Khá 05 5,850,000     

2 1872103018 Từ Thị Huyền Trang Sơn dầu 5B 8.32 73.5 Khá 05 5,850,000     

3 227103010 Hồ Ngọc Thiên Hương Hội họa 1A 8.29 67.3 Khá 05 5,850,000     

4 217103012 Nguyễn Lan Hương HH 2A 8.19 70.5 Khá 05 5,850,000     

5 217103017 Nguyễn Xuân Mai HH 2A 7.83 69.0 Khá 05 5,850,000     

6 227103031 Đỗ Khoa Đăng Thư Hội họa 1B 7.82 70.5 Khá 05 5,850,000     

7 227103012 Lê Ngọc Khánh Hội họa 1B 7.68 88.5 Khá 05 5,850,000     

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2023

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 - 2023

(Dựa vào kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I, năm học 2022 - 2023)
Số tiền học bổng 1 tháng:
Loại Khá: 1.170.000đ; Loại Giỏi: 1.287.000đ; Loại Xuất sắc: 1.404.000đ

KHOA MỸ THUẬT TẠO HÌNH

Ngành Hội họa
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8 227104034 Trần Ngọc Thanh Tuyết Đồ họa 1A 8.53 70.5 Khá 05 5,850,000     

9 1872104016 Hà Hoàng Oanh ĐH T/ truyện 5 8.50 65.0 Khá 05 5,850,000     

10 207104035 Nguyễn Phương Trúc Vy ĐH T/tr 3 8.48 67.7 Khá 05 5,850,000     

11 227104031 Nguyễn Hồ Thanh Trúc Đồ họa 1B 8.47 77.0 Khá 05 5,850,000     

12 1972104003 Nguyễn Lê Bảo Châu ĐH T/tr 4 8.26 73.4 Khá 05 5,850,000     

13 217104028 Đỗ Minh Quân Đồ họa 2B 8.22 76.5 Khá 05 5,850,000     

14 227104030 Trịnh Thị Việt Trinh Đồ họa 1B 8.19 75.5 Khá 05 5,850,000     

15 227104023 Trương Đình Minh Thư Đồ họa 1B 8.18 65.0 Khá 05 5,850,000     

16 1972104008 Tô Chí Hào ĐH T/tr 4 8.07 70.5 Khá 05 5,850,000     

17 175104020 Bùi Đặng Anh Thư ĐH T/ truyện 5 8.00 65.0 Khá 05 5,850,000     

18 1872105002 Đinh Thị Thùy Linh Điêu khắc 4 8.70 74.5 Khá 05 5,850,000     

19 217101005 Phạm Thị Thanh Trúc Lý luận 2 8.32 86.5 Giỏi 05 6,435,000     

20 217222010 Nguyễn Thị Thùy Sư phạm 2 8.34 84.6 Giỏi 05 6,435,000     

21 227222004 Lê Thị Ngọc Huyền SPMT 1 8.19 72.1 Khá 05 5,850,000     

22 227222016 Tô Thị Thu Tâm SPMT 1 8.19 72.1 Khá 05 5,850,000     

Ngành Sư phạm Mỹ thuật

Ngành Đồ họa

Ngành Điêu khắc

KHOA LÝ LUẬN VÀ SƯ PHẠM MỸ THUẬT
Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình Mỹ thuật
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23 1972403098 Phan Đức Huy TKĐH 4B 9.08 98.0 Xuất sắc 05 7,020,000     

24 1972403151 Nguyễn Thanh Tú TKĐH 4A 9.04 70.0 Khá 05 5,850,000     

25 207403045 Đặng Văn Kiệt TKĐH 3B 9.03 98.5 Xuất sắc 05 7,020,000     

26 207403005 Nguyễn Phạm Tú Anh TKĐH 3A 8.89 81.0 Giỏi 05 6,435,000     

27 1972403003 Lương Trọng Bằng TKĐH 4C 8.88 69.5 Khá 05 5,850,000     

28 207403092 Nguyễn Ngọc Minh Thư TKĐH 3A 8.86 67.0 Khá 05 5,850,000     

29 1972403104 Nguyễn Thị Quỳnh Như  TKĐH 4B 8.85 95.5 Giỏi 05 6,435,000     

30 207403027 Nguyễn Thị Thu Hà TKĐH 3A 8.81 65.0 Khá 05 5,850,000     

31 1972403011 Nguyễn Thị Bình Lam TKĐH 4C 8.81 72.5 Khá 05 5,850,000     

32 207403033 Lại Trần Mỹ Hoa TKĐH 3A 8.75 67.0 Khá 05 5,850,000     

33 207403020 Đỗ Nhật Duy TKĐH 3B 8.75 67.5 Khá 05 5,850,000     

34 207403052 Phạm Thị Tuyết Mỹ TKĐH 3B 8.75 100.0 Giỏi 05 6,435,000     

35 1972403078 Hoàng Nguyễn Yến Nhi  TKĐH 4A 8.73 67.5 Khá 05 5,850,000     

36 207403048 Dương Mai Phương Linh TKĐH 3A 8.72 65.0 Khá 05 5,850,000     

37 207403113 Trần Bảo Vy TKĐH 3B 8.69 69.5 Khá 05 5,850,000     

38 1972403090 Trần Thị Kim Vi  TKĐH 4B 8.69 74.5 Khá 05 5,850,000     

39 207403034 Trần Thị Thảo Hoa TKTT 3A 8.67 83.0 Giỏi 05 6,435,000     

40 207403098 Huỳnh Thị Phương Thủy TKĐH 3B 8.64 74.0 Khá 05 5,850,000     
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41 207403103 Lê Thảo Trang TKĐH 3B 8.64 75.0 Khá 05 5,850,000     

42 207403084 Trương Ngọc Phương Thảo TKTT 3B 8.64 89.0 Giỏi 05 6,435,000     

43 207403069 Nguyễn Trần Trúc Như TKĐH 3A 8.61 67.0 Khá 05 5,850,000     

44 1972403106 Chu Tấn Phát TKTT 4B 8.60 98.5 Giỏi 05 6,435,000     

45 1972403045 Hà Thị Yến Nhi TKĐH 4B 8.58 75.5 Khá 05 5,850,000     

46 1972403051 Lê Ngọc Trang Thi TKĐH 4B 8.58 81.5 Giỏi 05 6,435,000     

47 207403068 Nguyễn Trần Khanh Như TKĐH 3A 8.56 72.0 Khá 05 5,850,000     

48 207403056 Phạm Quỳnh Ngân TKTT 3B 8.53 74.0 Khá 05 5,850,000     

49 207403001 Phan Đức Ái TKĐH 3B 8.50 71.0 Khá 05 5,850,000     

50 207403114 Trần Thị Thảo Vy TKĐH 3B 8.50 92.0 Giỏi 05 6,435,000     

51 207403046 Hoàng Tuấn Kiệt TKTT 3A 8.50 72.0 Khá 05 5,850,000     

52 1972403109 Chu Tất Thắng TKTT 4A 8.50 95.5 Giỏi 05 6,435,000     

53 227403038 Ngô Cẩm Ly TKĐH 1A 8.46 69.5 Khá 05 5,850,000     

54 1972403008 Lê Thị An Hà  TKĐH 4B 8.46 72.5 Khá 05 5,850,000     

Danh sách này có 54 sinh viên.

BỘ PHẬN CÔNG TÁC SINH VIÊN - PHÒNG ĐBCLGD&CTSV
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1 1872103030 Trần Thị Tú Quyên Sơn dầu 5A 9.77 82.0 Giỏi 05 6,435,000     

2 1872103027 Hồ Thị Kim Mai Sơn dầu 5A 9.50 66.0 Khá 05 5,850,000     

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Loại Khá: 1.170.000đ; Loại Giỏi: 1.287.000đ; Loại Xuất sắc: 1.404.000đ

Danh sách này có 02 sinh viên.

BỘ PHẬN CÔNG TÁC SINH VIÊN - PHÒNG ĐBCLGD&CTSV

TP. HỒ CHÍ MINH
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2023

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN TÀI NĂNG ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 - 2023

(Dựa vào kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I, năm học 2022 - 2023)
Số tiền học bổng 1 tháng:
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